
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 20, Ngõ 43 Phố Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM & DV VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CLEAN

0110744202

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thu gom rác thải không độc hại 3811

2. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết:
-Thu gom rác thải y tế
-Thu gom rác thải độc hại khác

3812

3. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết:
-Xử lý và tiêu huỷ rác thải y tế
-Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại khác

3822

5. Tái chế phế liệu
Chi tiết:
-Tái chế phế liệu kim loại
-Tái chế phế liệu phi kim loại

3830

6. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế 
phẩm

4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM & DV VỆ SINH CÔNG 
NGHIỆP HÀ NỘI CLEAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI CLEAN INDUSTRIAL CLEANING 
TM&DV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HANOI CLEAN INDUSTRIAL CLEANING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

11. Bán buôn tổng hợp
( Trừ loại nhà nước cấm)

4690

12. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá)

4791
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
MẠNH 
QUẢNG         
                   

Việt 
Nam

Đội 8, Thôn Phú 
Điền, Xã Hợp Thanh, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

75.000.000 5,000 001093036826

2 TRẦN VĂN 
ĐẠI                
                  

Việt 
Nam

Đội 8, Thôn Phú 
Điền, Xã Hợp Thanh, 
Huyện Mỹ Đức, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.425.000.000 95,000 001094022735

15. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ đấu giá)

4799

16. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

17. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

18. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129(Chính)

19. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Trừ đấu giá)

8299

21. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

22. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
-Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001094022735
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 8, Thôn Phú Điền, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 8, Thôn Phú Điền, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN ĐẠI                                  Nam

07/01/1994 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 12/06/2024 đến ngày 12/07/2024


